
STT Tên Học viên Giới tính Tên doanh nghiệp Số chứng chỉ

1 Huỳnh Thị Trúc Phượng Nữ BESEACO 62/2013/VASEP.PRO

2 Nguyễn Hồng Tố Uyên Nữ TRONG NHAN SEAFOOD Co.,Ltd 63/2013/VASEP.PRO

3 Mai Thanh Ngân Nữ TRONG NHAN SEAFOOD Co.,Ltd 64/2013/VASEP.PRO

4 Phan Văn Phương Nam TRONG NHAN SEAFOOD Co.,Ltd 65/2013/VASEP.PRO

5 Nguyễn Thanh Kề Nam THIHACO SEAFOODS 66/2013/VASEP.PRO

6 Nguyễn Hoàng Minh Nam DKSH VIETNAM CO., LTD 67/2013/VASEP.PRO

7 Nguyễn Bùi Thanh Trúc Nữ BASEAFOOD 68/2013/VASEP.PRO

8 Nguyễn Thụy Oanh Nữ TOAN HUNG Co.,Ltd 69/2013/VASEP.PRO

9 Võ Thị Linh Nữ DAI THANH SEAFOODS 70/2013/VASEP.PRO

10 Phạm Thị Ngọc Diệp Nữ Dai Dai Thanh Seafoods 71/2013/VASEP.PRO

11 Nguyễn Văn Tuấn Nam ACOMFISH 72/2013/VASEP.PRO

12 Võ Quốc Khánh Nam VIET PHU FOODS&FISH CORP 73/2013/VASEP.PRO

13 Trần Hoàng Thông Nam HVM 74/2013/VASEP.PRO

14 Đặng Thị Mộng Quyên Nữ CFI 75/2013/VASEP.PRO

15 Tạ Thị Tố Quyên Nữ CFI 76/2013/VASEP.PRO

16 Hồ Thị Tuyết Mai Nữ CFI 77/2013/VASEP.PRO

17 Hồ Thị Duyên Duyên Nữ CFI 78/2013/VASEP.PRO
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18 Huỳnh Nhật Tiên Nữ AGREX SAIGON 79/2013/VASEP.PRO

19 Trần Kim Anh Nữ AGREX SAIGON 80/2013/VASEP.PRO

20 Nguyễn Thị Mỹ Khánh Nữ HAI NAM Co.,Ltd 81/2013/VASEP.PRO

21 Trần Văn Phụng Nam HAI NAM Co.,Ltd 82/2013/VASEP.PRO

22 Trần Mộng Duy Nam HAI NAM Co.,Ltd 83/2013/VASEP.PRO

23 Trần Minh Tân Nam HAI NAM Co.,Ltd 84/2013/VASEP.PRO

24 Nguyễn Tiến Dũng Nam HAI NAM Co.,Ltd 85/2013/VASEP.PRO

25 Nguyễn Lê Nam Hòa Nữ
Australis aquaculture Viet Nam 

limited
86/2013/VASEP.PRO

26 Trần Quốc Tiến Nam
Australis aquaculture Viet Nam 

limited
87/2013/VASEP.PRO

27 Nguyễn Thị Việt Khuyên Nữ
Australis aquaculture Viet Nam 

limited
88/2013/VASEP.PRO

28 Lê Minh Nguyệt Nữ
Australis aquaculture Viet Nam 

limited
89/2013/VASEP.PRO

29 Võ Thị Lưu Nữ
Australis aquaculture Viet Nam 

limited
90/2013/VASEP.PRO

30 Bùi Thị Hương Nữ
Australis aquaculture Viet Nam 

limited
91/2013/VASEP.PRO

31 Nguyễn Kiều Trang Nữ NEW WIND SEAFOOD CO., LTD 141/2013/VASEP.PRO

32 Triệu Thị Bích Loan Nữ NEW WIND SEAFOOD CO., LTD 142/2013/VASEP.PRO


